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KẾ HOẠCH CSGD CHỦ ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
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	Nhánh 1
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	Rác có từ đâu 
	Bé bảo vệ môi trường
	

	
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	 
	.
	.
	

	
	A. Phát triển vận động
	 
	 
	 
	#
	#
	

	
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	 
	 
	 
	#
	#
	

	1
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 12 :  Nhóm động tác tập với bóng : Hô hấp :Thổi bóng /+  Tay:: Ra trước lên cao sang ngang + Lưng: 2 tray chống hông quay người ra sau  / + Chân : 2 tay sang ngang khuy j gối  Bật: Bật chụm tách chân )                           Nhảy dân vũ: Kun bảo vệ môi trường
	Sân trường
	Khối lớp
	TDS
	TDS
	

	
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	.
	.
	.
	#
	#
	

	
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	 
	.
	.
	#
	#
	

	2
	Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m không chệch ra ngoài
	Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m
	HĐH: Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	

	
	* Vận động: bật, nhảy
	 
	.
	.
	.
	.
	

	3
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa tối thiểu 50 cm
	Bật xa tối thiểu 50cm
	HĐH: Bật xa tối thiểu 50cm
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐNT
	HĐNT
	

	
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	 
	.
	.
	.
	.
	

	4
	Thực hiện vận động gập mở từng ngón tay
	Gập mở lần lượt từng ngón tay
	Trò chơi: Tập đếm trên ngón tay (Gập mở lần lượt từng ngón tay)
	Nhóm lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	

	5
	Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	Tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	Thực hành mặc - cới quẩn áo, xâu dây giày, cài quai dép                                      Trò chơi: Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya (sách vải chủ đề bé với môi trường)
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	

	6
	Biết phối hợp các cử động của bàn tay ngón tay phối hợp tay mắt trong 1 số hoạt động  đan nóng mốt - nóng đôi, tết, bện
	Phối hợp các cử động của bàn tay ngón tay phối hợp tay mắt trong 1 số hoạt động  
	Trò chơi: đan tết; cài cúc, kéo khóa tạo thành áo, mũ,  cây xanh chủ đề bảo vệ môi trường xanh 
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	

	
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	 
	.
	.
	#
	#
	

	
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	 
	.
	.
	#
	#
	

	7
	Biết một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	Hướng dẫn cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản ( sữa, rau, hoa quả)
	- Xem video, trò chuyện cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản (sữa, rau, hoa quả)                                                           -  Thực hành cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản hằng ngày (sữa, rau, hoa quả - nói không với sử dụng túi nilon để bảo quản thực phẩm)
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	

	8
	Có kỹ năng sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo, khéo léo
	Hướng dẫn cách sử dụng đồ dùng ăn uống
	Thực hành sử dụng đồ dùng ăn uống thành thạo, đúng cách, vệ sinh sạch sẽ
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	.
	

	 9
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	Rèn một số hành vi văn minh ( mời cô và bạn trước khi ăn, ăn uống không nói chuyện, che miệng khi hắt hơi - ho quay ra ngoài); thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày ( tự lấy thức ăn, nhặt cưm vãi vào đĩa, không dùng chung đồ ăn uống,..)
	Trò chuyện về một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày                         Thực hành mốt số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày: mời cô - mời bạn, nhai kỹ, không nhồm nhoàm, không húp thức ăn,...
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	 
	.
	.
	.
	.
	

	10 
	Biết và thực hiện được một số quy tắc an toàn đơn giản
	Một số quy tắc an toàn đơn giản trong BVMT ( không xả rác thải nơi công công, sân trường, lớp học; đeo khẩu trang khi ra đường, khi tham gia vệ sinh môi trường; quy tắc đi lên xuống cầu thang lớp học)
	Trò chuyện, xem video: Không xả rác bừa bãi, không xả rác - không có muỗi                                                                       Thực hành: vệ sinh lớp học - phân loại rác thải
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐG+HĐNT
	

	
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	 
	.
	.
	#
	#
	

	
	A. Khám phá khoa học
	 
	.
	.
	#
	#
	

	
	* Không khí, ánh sáng
	 
	 
	 
	 
	#
	#
	

	 11
	Có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng và cách sử dụng hợp lý
	Các nguồn ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
	Xem vieo, trò chuyện về các nguồn ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả                                                     Hướng dẫn tiết kiệm điện an toàn, hiệu quả trong sinh hoạt hằng ngày
	Nhóm lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	 12
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
	Có hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
	HĐH: Không khí quanh ta
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	

	
	
	
	Xem vi deo, trò chuyện vềsự ô nhiễm khói bụi, ảnh hưởng của khói bụi tới cuộc sống sinh hoạt của con người, cây cối, con vật                                                              Trò chơi: chọn hành vi đúng - sai về bảo vệ bầu không khí trong lành                     Thực hành: đeo khẩu trang khi ra đường 
	Nhóm lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	
	* Đất, đá, cát, sỏi
	 
	 
	.
	.
	#
	#
	

	 13
	Nhận biết, phân loại rác: Khó phân hủy, dễ phân hủy. Biết được một số nguyên học liệu có thể tái chế được.
	Nhận biết, phân loại rác thải khó phân hủy, dễ phân hủy. Nhận biết một số nguyên học liệu có thể tái chế được.
	Kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	HĐNT
	

	
	5. Công nghệ
	 
	 
	.
	.
	#
	#
	

	14 
	Trẻ hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của công nghệ AI, biết sử dụng hình ảnh, âm thanh, trò chơi để khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI: nhận diện chữ cái, số, hình khối, màu sắc, con vật, quan sát tranh, hình ảnh, video do AI tạo ra và mô tả, trao đổi với bạn, với cô
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI phù hợp chủ đề BVMT
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	

	 15
	 Hứng thú tham gia các hoạt động STEAM, biết khám phá, thử nghiệm và thể hiện ý tưởng sáng tạo thông qua trải nghiệm gắn với thực tiễn.
	 Tham gia thí nghiệm, trò chơi, dự án nhỏ để tìm hiểu khoa học, toán học, kỹ thuật và nghệ thuật. đặt câu hỏi, quan sát, thử nghiệm và trình bày ý tưởng, sản phẩm theo khả năng. Hợp tác với bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ hoặc tạo ra sản phẩm STEAM đơn giản
	 STEAM Bé chung tay bảo vệ Trái Đất xanh
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	

	
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	.
	.
	#
	#
	

	
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	.
	.
	#
	#
	

	 16
	Biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 9, đếm và nói kết quả. Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 9 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 9, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 9 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	HĐH: số 9 ( Tiết 3)
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	

	
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	#
	#
	

	
	A. Nghe hiểu lời nói
	 
	 
	.
	.
	#
	#
	

	17
	Có khả năng nghe hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa
	Nghe hiểu các từ khái quát (đồ dùng, đồ chơi,...), từ trái nghĩa (cao - thấp, ngắn - dài)
	Trò chơi: hãy trả lời tôi (cô nói "xả rác bừa bãi" - trẻ trả lời "ô nhiễm môi trường"; lũ lụt - hạn hán; Mưa bão - lốc xoáy; khói bụi - độc hại,….
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	18
	Có khả năng nghe hiểu nội dung thơ,  truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung thơ, truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe truyện: "Không xả rác", "Vương quốc rác", "Cùng nhau bảo vệ môi trường", "Mái tóc của rừng",..
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	   
	#
	#
	#
	#
	

	19
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, bài ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè theo chủ đề
	Thơ: Bé giữ môi trường, Bác quét rác, Bé bảo vệ môi trường, Môi trường,... 
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	20
	Kể lại được nội dung chuyện/sự việc đã được nghe theo trình tự nhất định
	Kể lại chuyện/ sự việc đã được nghe theo trình tự theo chủ đề
	HĐH: Truyện "Tiếng kêu cứu của rừng xanh"                                           Kể chuyện theo tranh theo trình tự câu chuyện về chủ đề bé BVMT
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	 
	.
	.
	.
	.
	

	21
	Biết giữ gìn sách
	Giữ gìn sách
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI  phù hợp chủ đề BVMT
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	22
	Thích tiếp xúc với chữ, sách truyện
	Sao chép một số kí hiệu cá nhân, chữ cái, tên của một số loại quả, hoa, cây...
	HĐH: Làm quen chữ cái s-x
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	 
	

	
	
	
	HĐH: Trò chơi chữ cái s-x
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐC
	

	
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	 
	.
	.
	#
	#
	

	
	A. Phát triển tình cảm
	 
	 
	.
	.
	#
	#
	

	
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	

	23 
	Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao có sự giám sát của giáo viên. Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo
	Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	

	
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	 
	 
	.
	.
	#
	#
	

	
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	 
	 
	.
	.
	#
	#
	

	24
	Biết chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói
	Chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói
	Trò chơi: cô kể con nghe
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	

	
	2. Quan tâm đến môi trường
	 
	 
	.
	.
	#
	#
	

	25
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	Giữ gìn và bảo vệ môi trường
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	

	26
	Biết tiết kiệm điện: tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	Tiết kiệm điện: tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	Hướng dẫn thực hành tiết kiệm điện: tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng        
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	 27
	Biết tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng
	Tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng
	Hướng dẫn sử dụng tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng                                          Thực hành: kỹ năng sử dụng tiết kiệm nước (mở vòi nước rửa tay vừa đủ, khóa vòi nước ngay sau khi không dùng)
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	.
	.
	#
	#
	

	
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	.
	.
	#
	#
	

	28
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	 
	.
	.
	#
	#
	

	29
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau về CĐ BVMT
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	30
	Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 
chủ đề BVMT
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	31
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề trọng tâm)
	HĐH: ca hát: Không xả rác
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	

	 32
	Sử dụng một số kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản: 
	Có kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sane phẩm đơn giản: 
	HĐH: Vẽ tranh "Bé và môi trường"
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	

	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	.
	.
	30
	33
	

	   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	.
	.
	9
	10
	

	   - Lĩnh vực nhận thức
	.
	.
	5
	7
	

	    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	.
	.
	6
	6
	

	       - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	.
	.
	5
	5
	

	    - Lĩnh vực thẩm mỹ
	.
	.
	5
	5
	

	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	.
	.
	30
	33
	

	Trong đó: - Đón trả trẻ
	.
	.
	11
	12
	

	                 - Thể dục sáng
	.
	.
	1
	1
	

	                 - Hoạt động góc
	.
	.
	3
	4
	

	                 - Hoạt động ngoài trời
	.
	.
	5
	6
	

	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	.
	.
	4
	4
	

	                 - Hoạt động chiều
	.
	.
	15
	15
	

	                 - Thăm quan dã ngoại
	.
	.
	0
	0
	

	                 -  Lễ hội
	.
	.
	0
	0
	

	                 - Hoạt động học
	.
	.
	5
	5
	

	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	.
	.
	1
	1
	

	                                             + Giờ nhận thức
	.
	.
	1
	2
	

	                                             + Giờ ngôn ngữ
	.
	.
	2
	1
	

	                                             + Giờ TC-KNXH
	.
	.
	0
	0
	

	                                             + Giờ thẩm mỹ
	.
	.
	1
	1
	

	Hoạt động kép
	 
	 
	14
	14
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